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Phụ lục 01

Danh sách tổ chức kinh doanh hoàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá

đổi với mặt hàng Xăng, dầu thành phẩm và Etanol nhiên liệu không biến tính

*(Kèn theo Thông bảo số 327TB-BCT ngày 29tháng12năm 2025)

Doanh nghiệp thực hiện
kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/ Mã

số chi nhánh

(nếu có)

Ghi chú

1 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0100107370

2
Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí
Minh

0300507707

3 Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 0305795054

4 Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty xăng dầu Quân
đội

0100108688

5 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 1400147351

6 Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh L - CTCP 3700146458

7 Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội 0101436307

8 Công ty Cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng Hải S.T.S 0303235586

9 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu 6300177249

10 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 0400124881

11 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 0303937088

12 Công ty TNHH Hải Linh 2600261303

13 Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức 1200541784

14 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông 0304383964

15 Công ty TNHH Petro Bình Minh
5700102510

16 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc 0303678436

17 Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu Hải Dương 0800295828

18 Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P 0315022575

19 Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu 0312522026

20 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Trường An 0600334318



STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/ Mа

số chi nhánh

(nếu có)

Ghi chú

21 Công ty Cổ phần Anh Phát Petro 2802493498

22 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm 0312604769

23 Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam 0201967012

24 Công ty Cổ phần Phúc Lộc Ninh 2901907446

25 Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Long Petro 1501086994

26 Công ty Cổ phần Appollo Oil 0310481173

27 Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu hàng không Việt

Nam (Skypес)
0100107638

28 Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex 0102734592

29 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhiên liệu hàng không Đông

Dương
0316373671

30 Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất 0305515395

31 Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần 0305795054

32 Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn 2801149686

33 Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 4300378569

34 Chỉ nhánh phân phối sản phẩn Lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn
Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

0108305504
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Phụ lục 02

Danh sách tổ chức kinh doanh hoàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá
đối với mặt hàng Xăng, dầu thành phẩm

(Kèm theo Thông báo số 327/TB-BCT ngày,29 tháng 12năm 2025)

STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/
Mã số chi nhánh (nếu

có)

Ghi chú

1 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam 0700206221

2 Công ty TNHH Trương Phát Thịnh 1601227818

3 Công ty Cổ phần Trần Vũ 3400490428

4 Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Trung Hiếu 0900267944

5
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Hậu

Giang
6300133869

6 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Linh Trang 5600207083

7 Công ty TNHH Một thành viên Phú Sang 3701008034

8 Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Tây Đô 6300229962

9 Công ty TNHH Đoàn Kết 2400209828

10 Công ty TNHH Phúc Sơn 5800891964

11 Doanh nghiệp tư nhân Thành Long 5400209213

12 Công ty TNHH Hải Vân 3100316323

13 Công ty TNHH Thương mại KK Petro
0312985881

14 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc 3700714012

15 Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương 3700828316

16 Công ty TNHH Huy Hồng 3700339682

17 Công ty Cổ phần Nhiên liệu DBT 0314461298

18 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín 1801090832

19 Công ty TNHH Một thành viên BCA – Thăng Long 0100110856

20 Công ty TNHH Xăng dầu Kim Phượng 1801088978



STT Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/

Mã số chỉ nhánh (nếu
có)

Ghi chú

21 Công ty TNHH Một thành viên Thiên Hộ 1200420042

22 Công ty TNHH Thương mại và Dầu khí Minh Thịnh 0102353981

23
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Cẩm Phả

Quảng Ninh
5700475720

24 Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Hưng Yên 0900278946

25 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Hiệp Hòa 2400292093

26 Công ty Cổ phần Thương mại Nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT 1801578517

27 Công ty TNHH Hưng Bình 5700328109

28 Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa 1100496986

29 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên 4600409345

30 Công ty TNHH Vận tải & Thương mại Xăng dầu Thiên Phúc 2802198911

31 Công ty Cổ phần Halo Mobil 5700657914

32 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuất nhập khẩu Toàn
Thắng

0311244256

33 Công ty TNHH Sơn Hải 0105657579

34 Công ty TNHH Hóa dầu Nam Đông Dương 0314122545

35 Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thuận Lợi Tiến 1401240667

36 Công ty Cổ phần Hàng hải Phúc An 2900531568

37 Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ 0101438047

38 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Tiến Phát 6300299335

39 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Châu Thành 1200253539

40 Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Miền Bắc 0106926908

41 Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bảo Bảo 1801606757

42 Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Tuấn Hùng 6000724613

43 Công ty Cổ phần Kinh doanh Xăng dầu và Xây dựng Miền
Bắc 1000215529



STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/
Mã số chi nhánh (nểu

có)

Ghi chú

44 |Công ty TNHH Petro Hoàng Yến Cần Thơ 1800514630

45 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hà 0101207071

46 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ CTV 0312079358

47 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Khánh 5400235686

48 Công ty TNHH Vận tải biển và Thương mại Vượng Đạt 0200847555

49 Công ty TNHH Sông Tiền Petro 1501103537

50 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đông Sài Gòn 0314632708

51 Công ty TNHH Một thành viên Hòa Bình 1801008299

52 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Đông Phương 6000246011

53 Công ty TNHH Vận tải thủy Hoàng Diên 0801183764

54 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long 1500498480

55 Công ty TNHH Thương mạị Dịch vụ Hào Phát Phú Petro 2100647676

56
Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Xăng dầu
Châu Loan

3600263849

57 Công ty TNHH Dầu khí Hồng Minh 0201653344

58 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
0302481483

59 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 1700523208

60 Công ty TNHH Phú Hải 3100262477

61 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Quế 0303172752

62 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Linh Hương 2700346617

63 Công ty Cổ phần Cung ứng Nhiên liệu tàu biển VINA 3501738393

64 Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
0100108159

65 Công ty TNHH Tân Bình 0800283893

66 Công ty TNHH Thương mại Công Minh 2400292738



STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/
Mã số chi nhánh (nếu

có)

Ghi chú

67 Công ty TNHH Vinh Tho 1000340216

68 Công ty TNHH Xăng dầu Sông Vân 1000265978

69 Công ty Cổ phần thương mại và xăng dầu Miền Bắc 0107377834

70 Công ty TNHH Đức Phượng 0500141312

71 Công ty TNHH Thương mại Hợp tác Đầu tư T&C 0105815578

72 Công ty TNHH Xăng dầu Phú Lợi 3700360123

73 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Nai 3600672023

74 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại
Củ Chi

0302704764

75 Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa 3601038204

76 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Minh Khiêm 3100161567

77 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Hưng 5400321310

78 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thái Nguyên 4600357739

79 Công ty TNHH Thanh Châu Phát 3502245312

80 |Công ty TNHH Tấn Đạt 6300120059

81 Công ty TNHH Hà Lộc 3500410017

82 |Công ty TNHH MTV Xăng dầu Chiến Thắng Yên Bái 5200143981

83 Công ty Cổ phần Xăng dầu Thương mại Sông Trà 4300334642

84 Công ty Cổ phần Xăng dầu Tự Lực I 0103477073

85 Công ty TNHH Hoàng Hà 2700272411

86 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Thuân

Phát 1801309200

87 Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) 0300450673

88 Công ty TNHH Huy Hoàng 2600203238

89 Công ty TNHH Xăng dầu Quyết Tiến 4600150519



STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/
Mã số chi nhánh (nếu

có)

Ghi chú

90 Công ty Cổ phần Tập đoàn 68 0700246295

91 Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Đô Lương 2900445527

92 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia 0314807644

93 Công ty TNHH Nhân Đạt 4200623390

94 Công ty Cổ phần Vận tải và Kinh doanh Tổng hợp Xuân Hà 2800834939

95 Công ty TNHH Dầu khí Châu Duy 1801166707

96 Công ty TNHH Hồng Vân 3100198334

97 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Hiệp Hòa 4100668616

98 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Trọng 1000260070

99 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Thịnh An 0600418857

100 |Công ty Cổ phần Vật tư Thương mại Vĩnh Phúc 2500236039

101 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Long 0100575234

102 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hà Sơn 0101475539

103 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đại Dương 0315795487

104 Công ty TNHH XNK Hưng Thịnh PT 0305681579

105 |Công ty Cổ phần khai thác Dầu khí Bạch Hồ 3801169204

106 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Hà 1000265135

107 Công ty TNHH Thương mại Anh Long 2500218618

108 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Minh Hiếu 0600418790

109 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
0301444626

110 Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 0300516772

111 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ 0302596286

112 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh 3700811376



STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/
Mã số chi nhánh (nếu

có)

Ghi chú

113 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Cường 0100575146

114 Công ty TNHH Xăng dầu Vạn Cường 2500209797

115 Công ty TNHH Quỳnh Mai 2400286149

116 Công ty TNHH Petro - SG 0316405316

117 |Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bình An 1201633117

118 Doanh nghiệp tư nhân Lưu Nga 2900372942

119 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mỹ Hòa 1600638237

120 Công ty TNHH Thương mại Hồ Bửu 3701629627

121 Công ty Cổ phần Xăng dầu Thụy Dương 0104065410

122 Doanh nghiệp Thương mại Hùng Hà 4600205824

123 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu Vạn Lợi 4300298306

124 Công ty Cổ phần Nông sản Agrexim 0100108198

125 Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Hưng 1600383490

.126 Công ty TNHH Xăng dầu Thiên Minh 1801226392

127 Công ty TNHH Southern Energy 1801666121

128 Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận 4500137440

129 Công ty Cổ phần Petro Times 0201651354

130 Công ty TNHH Tự Đức 2600619331

131 Công ty Cổ phần Hóa dầu Bình Triệu 0312666772

132 Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Đông Nam 1800744296

133 Công ty TNHH Một thành viên KTV Kiên Cường 2400654138

134 Công ty Cổ phần Đại Đồng Xuân 2400347779

135 Công ty TNHH Tây Nam Cửu Long 1801384952



STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/

Mã số chi nhánh (nếu
có)

Ghi chú

136 Công ty TNHH Xăng dầu Đông Nam SEG 0316021461

137 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Xăng dầu Việt Trung 3100945949

138 Công ty TNHH Thu Thắng TT 2700280701

139 Công ty TNHH Tài Nguyên Viễn Đông 1101865467

140
Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Xăng dầu Thanh
Bình

0315154476

141 Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu 0301838116

142 Công ty TNHH Thuận An Yên 1801632605

143 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm 0201035468

144 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai 3600661303

145 Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 3400382278

146 Công ty TNHH Tiến Lực 0700261455

147 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Thịnh Hà 1000319983

148 Công ty Cổ phần Vật tư Hải Dương 0800010134

149 |Công ty TNHH Hóa dầu Đại Hữu 1201620580

150 Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn
4100302682

151 Công ty Cổ phần Tân Hà Petro 4601182182

152 Công ty Cổ phần Petrol Euro
0800287658

153 Công ty TNHH Phú Sơn
1000333018

154 Công ty TNHH Thương mại Việt Phong 2600216974

155 Công ty Cổ phần Thương mại Quy Nhơn
4100648560

156 Công ty TNHH Dũng Đại Dương 2600968131

157 Công ty TNHH Xăng dầu Nam Ninh
0201085596

158 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thắng Lợi 0314527118



STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/

Mã số chi nhánh (nếu

có)

Ghi chú

159 Công ty TNHH Trạm xăng dầu Thiện Nga 3500176670

160 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú 3700146497

161 Công ty TNHH Vạn Thanh 2400286251

162 Công ty Cổ phần Thương mại Hóa dầu Ressol 1801337913

163 Công ty TNHH Lý Tấn Tài 1700444891

164 Doang nghiệp tư nhân An Kiên 1600671065

165 |Công ty TNHH Xăng dầu Lan Phượng 3600452130

166 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Lê Hùng Ny 0304568757

167 Công ty TNHH Thương mại Hữu Khương 0312167540

168 Công ty TNHH Thương mại Huy Long 0309099629

169 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đồng Xuân Hải Dương 0800247172

170 |Công ty Cổ phần Dầu khí Bách Khoa 0800970769

171 Công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân 2800786266

172 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tiến
Minh

0800856417

173 Công ty Cổ phần Xăng dầu Quang Lộc 3200707056

174 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương 2700281328

175 Công ty Cổ phần Xăng dầu Thành Phúc 0801038911

176 |Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Xăng dầu - Quan Huỳnh 0316715501

177
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Phát triển Trường

Thành
0314298073

178 Công ty Cổ phần Xăng dầu Petro Bình Phước 3801082377

179 Công ty Cổ phần Xăng dầu Hoàng An Phát 1801587568

180 Công ty Cổ phần Vận tải và Sản xuất Long Phủ 2300696014

181 Công ty Cổ phần Dầu khí Thu Đức 0101050198



STT
Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá

Mã số doanh nghiệp/
Mã số chi nhánh (nếu

có)

Ghi chú

182 Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Quy 3900411826

183 Công ty TNHH Xăng dầu Khánh Thượng 2700276487

184 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình 2700275814

185 Công ty Cổ phần Xăng dầu Việt Dũng 0106355316

186 Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường 4101433776

187 Công ty TNHH Kinh doanh Xăng dầu Cam Thủy 1800545050

188 Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp 0301722256

189 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bắc Nam 0312154171

190 Công ty Cổ phần Hệ sinh thái YoYo 0109083491

191 Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Phát 0312923483

192
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Phúc
Khánh Phương

1601389618

193 |Công ty TNHH Một thành viên Kho vận Xăng dầu Tây Nam 0313486042

194 Công ty Cổ phần Xăng dầu Sài Gòn 0309966952

195 Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hòa 4700140899

196 Công ty Cổ phần Thương mại Tiếp vận Thịnh An 0201283654

197 Công ty TNHH Nhiên liệu AZ Quốc Tế 0313348797

198 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Rồng Vàng 0313779419

199 Công ty Cổ phần Hóa dầu Trường Thịnh 3603704717

200 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phương Huy
0316241749

201 Công ty Cổ phần Dầu khí Sơn Hải 0105657579

202 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thươg mại PLI 0202091539

203
Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Thương mại Huy

Hoàng
4200705420

204
Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Nam Thành Kiên

Giang
1700099719
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Doanh nghiệp thực hiện

kê khai giá
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205 Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Khoáng sản Miền Nam 0312656220

206 Công ty Cổ phần Xăng dầu Nam Sài Gòn 0314149272

207 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cát Long 0305603267

208 |Công ty TNHH Xăng dầu Cường An 6000381331

209 Công ty TNHH Đầu tư P.A.S 0105782763

210 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Petrol Thành Phát

HP
0202010385

211 Công ty TNHH Nhiên liệu Xăng dầu Sài Gòn 0314085396

212 Công ty Cổ phần SUNSEACO Việt Nam 2600891898

213 Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí Hoàng Hưng 0107510733

214 Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hợp Trường Thành 0313332532

215 Công ty TNHH Một thành viên Hoa Kỳ 2400390397

216 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Á 0200573713

217 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Saigon-eco 0315890250

218 Công ty TNHH Thương mại - Xăng dầu Bình Minh Phát 0600987934

219 Công ty TNHH Sơn Thủy 0700252323

220
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Phát

An Khang
3002076419

221
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển
Thành Phát

0109300682

222 Công ty Cổ phần BK Energy 0315970509

223 |Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhiên liệu Quốc Uy 0312329512

224 |Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 1700100989

225 Công ty TNHH Xăng dầu HKD Hà Nội 0107693903

226 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hải Phát 3603262480

227 Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Vũ 4900769155
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228 Công ty Cổ phần Petec Bình Định 4100406219

229 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Atlantis Việt Nam 0109342523

230 Công ty TNHH Thương mại và Xăng dầu Hoàng Khải 2802937016

231 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Tín Nghĩa 0312977834

232 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Việt Khôi 0317008262

233 Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Minh
6000449445

234 Công ty TNHH Thiên Phát Đạt 3602212462

235 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phước Huỳnh 3702481444

236 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dầu khí Hoàng Hải Long 0316999074

237 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Max 0316809862

238 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Thành 0200594093

239
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Đại Thuận
Phát

0200594093

240 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hataco 4400370436

241 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đại Long 0106331900

242
Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát -

Công ty Cổ phần
2800846807

243 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thái An Group 0600994843

244 Công ty TNHH Hải Hà An Bình 2901555843

245 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Núi Hồng 0317658260

246 Công ty TNHH Xăng dầu Hiền Đức 2000862969

247 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Phương 0315295036

248 |Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vận tải Hải Minh Hưng 1001103063

249 Công ty TNHH Thương mại Long Vân
3900312889

250 Công ty TNHH Xăng dầu Tân Long 1400120254
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251 Doanh nghiệp tư nhân Minh Hớn 2100181480

252 Công ty TNHH Xăng dầu Kim Minh 2000413579

253 Công ty TNHH Xăng dầu Vạn Phúc 1200241029
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Danh sách tổ chức kinh doanh hoàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá

đổi  với mặt hàng Etanol nhiên liệu không biến tính

(Kèm  thee Thông báo số 327 /TB-BCT ngày 29 tháng12năm 2025)
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1 Công ty Cổ phần Phát triển Nhiên liệu sinh học Việt Nam 0106715248

2 Công ty TNHH Một thành viên Nhà xanh Việt Nam 0105488521




